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1024 1 12A8 Đỗ Thị Ngọc Anh 02/08/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0973133393 11A8

1025 2 12A8 Nguyễn Thị Kiều Anh 14/03/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0399998189 11A8

1026 3 12A8 Nguyễn Thị Thanh Chúc 06/11/2004 Nữ Đăk Nông Tày 0364335088 11A8

1027 4 12A8 Phan Đức Duy 02/10/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0398602845 11A8

1028 5 12A8 Đinh Thị Mỹ Duyên 08/03/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0971387769 11A8

1029 6 12A8 Vũ Thành Đạt 09/06/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0868607601 11A8

1030 7 12A8 Hoàng Thị Hằng 06/01/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0395074081 11A8

1031 8 12A8 Phan Duy Hiếu 09/01/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0839335528 11A8

1032 9 12A8 Đỗ Xuân Hòa 28/12/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0917124511 11A8

1033 10 12A8 Nguyễn Huy Hoàng 29/01/2003 Nam Đăk Lăk Kinh 0942822642 11A8

1034 11 12A8 Trương Việt Hoàng 30/11/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0914014848 11A3

1035 12 12A8 Đàm Thị Hồng 15/09/2003 Nữ Đăk Nông Tày 0343308375 11A8

1036 13 12A8 Đặng Thị Thanh Huyền 30/09/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0975316430 11A8

1037 14 12A8 Nguyễn Thị Huyền 30/04/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0333839685 11A8

1038 15 12A8 Nguyễn Đồng Lực 19/03/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0865499646 11A8

1039 16 12A8 Nguyễn Thị Ly 17/01/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0382102320 11A8

1040 17 12A8 Hà Tấn Minh 01/09/2004 Nam Đăk Nông Thái 0372906180 11A3

1041 18 12A8 Đỗ Thị Bích Ngọc 29/03/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0964016970 11A8

1042 19 12A8 Trần Thị Ngọc 17/09/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0969148735 11A8

1043 20 12A8 Lục Thị Minh Nguyệt 04/03/2003 Nữ Đăk Lăk Tày 0387462303 11A8

1044 21 12A8 Trần Quốc Nhân 24/04/2003 Nam Đắk Nông Kinh 0352265615 11A8

1045 22 12A8 Cà Thị Tú Oanh 20/10/2003 Nữ Đăk Nông Thái 0354422805 11A8

1046 23 12A8 Bàn Thanh Phương 16/03/2004 Nữ Đăk Nông Dao 0972622105 11A8

1047 24 12A8 Tô Hoài Phương 10/10/2004 Nữ Đắk Nông Nùng 0382085476 11A8

1048 25 12A8 Lý Văn Sinh 13/11/2004 Nam Đăk Nông Dao 0385913303 11A3

1049 26 12A8 Hồ Thị Thanh Tâm 17/10/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0329625602 11A8

1050 27 12A8 Phan Văn Thế 21/05/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0377648044 11A8

1051 28 12A8 Hoàng Thị Thơm 01/01/2004 Nữ Đắk Nông Kinh 0352907257 11A8

1052 29 12A8 Vi Thị Thu Thúy 27/12/2004 Nữ Đăk Lăk Thái 0377722144 11A8

1053 30 12A8 Vũ Thị Thùy Tiên 29/09/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0384294660 11A8

1054 31 12A8 Hoàng Văn Tiến 31/03/2004 Nam Đăk Nông Nùng 0336934901 11A8

1055 32 12A8 Mã Đức Tôn 27/11/2004 Nam Đăk Nông Nùng 0363118963 11A8

1056 33 12A8 Hoàng Thị Huyền Trang 13/12/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0349924349 11A8

1057 34 12A8 Cao Thị Ngọc Trâm 20/05/2004 Nữ Đăk Nông Thái 0379390958 11A8

1058 35 12A8 Nông Quang Trung 16/07/2004 Nam Đăk Nông Nùng 0379963946 11A8
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